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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt (Quyết định số 207/QĐ-BTP ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong thời gian qua, Cục Đăng ký đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Sau một thời gian xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, Cục Đăng ký xin kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là cần thiết, xuất phát từ các lý do chủ yếu sau đây:

1. Cơ sở pháp lý

1.1. Ngày 01 tháng 9 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Nghị định số 102/2017/NĐ-CP), theo đó quy định tại Điều 70 Nghị định 102/2017/NĐ-CP giao Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản quy định tại Nghị định này. 

Thực hiện quy định nêu trên của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, ngày 20/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTP hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 08/2018/TT-BTP). Tuy nhiên, qua một thời gian triển khai thi hành, Thông tư số 08/2018/TT-BTP cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập mà nếu không sửa đổi, bổ sung sẽ gây khó khăn, cản trở cho hoạt động đăng ký. Do đó, việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP là cần thiết, phù hợp với trách nhiệm của Bộ Tư pháp được nêu tại điểm b khoản 1 Điều 70 Nghị định 102/2017/NĐ-CP. 
1.2.  Tại mục II.3.g Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan “Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thế chấp tài sản làm cơ sở tiếp cận nguồn vốn.”

Đăng ký biện pháp bảo đảm là một thủ tục trong quá trình các bên thực hiện giao dịch bảo đảm. Với vai trò là thủ tục công khai hóa biện pháp bảo đảm, để biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, đăng ký biện pháp bảo đảm là một khâu quan trọng trong chuỗi hoạt động tài trợ vốn có bảo đảm. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, đặc biệt là việc thực thi những cải cách pháp lý trong lĩnh vực này có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thế chấp tài sản, qua đó tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh.  

Do đó, việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP cũng là một trong các bước nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP với những sửa đổi quan trọng trong đăng ký biện pháp bảo đảm đối với động sản, trừ tàu bay, tàu biển trên quan điểm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản khi thực hiện việc vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh hoặc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. 
2. Cơ sở thực tiễn

Trên cơ sở kết quả sơ kết công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) từ khi Thông tư số 08/2018/TT-BTP được ban hành cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn triển khai công tác đăng ký bộc lộ một số vướng mắc, bất cập như sau: 

2.1. Về trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng 
Quy định về trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại Trung tâm Đăng ký tại Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BTP chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đó là:
Thứ nhất, theo quy định tại Điều 297 Bộ luật Dân sự năm 2015, biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm. Trên cơ sở quy định này, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BTP chỉ quy định việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với trường hợp thế chấp tài sản là động sản và bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản có bảo lưu quyền sở hữu. Theo đó, các biện pháp bảo đảm khác có yếu tố chuyển giao tài sản cho bên nhận bảo đảm như cầm cố, đặt cọc, ký cược… không phải đăng ký.

Tuy nhiên, thực tiễn đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký thời gian qua cho thấy, trong hoạt động cấp tín dụng, có rất nhiều trường hợp các tổ chức tín dụng có yêu cầu đăng ký đối với biện pháp cầm cố tài sản (cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, động sản khác) hoặc yêu cầu đăng ký biện pháp đặt cọc với lý do, theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Dân sự thì việc đăng ký biện pháp bảo đảm là do các bên thỏa thuận, đồng thời Bộ luật không hạn chế việc bên nhận bảo đảm đã nắm giữ, chiếm giữ tài sản bảo đảm nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn đăng ký biện pháp bảo đảm. 

Thứ hai, trên thực tế, ngoài việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BTP, hiện nay, Trung tâm Đăng ký còn nhận được các yêu cầu đăng ký đối với các thoả thuận trong các hợp đồng, giao dịch không phải là biện pháp bảo đảm, ví dụ như thoả thuận trong hợp đồng gửi giữ hàng hóa. Ngoài ra, qua rà soát Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 cho thấy, hiện Bộ luật đang quy định về một số hợp đồng, giao dịch như: Hợp đồng ký gửi hàng hoá, hợp đồng mượn tài sản, thỏa thuận mua trả chậm hoặc trả dần, thỏa thuận chuộc lại tài sản đã bán, theo đó các thoả thuận trong các hợp đồng, giao dịch này cũng chưa có cơ chế đăng ký để công khai hóa thông tin và bảo vệ quyền của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, Thông tư số 08/2018/TT-BTP chưa quy định về các trường hợp đăng ký nêu trên, dẫn đến gây khó khăn, lúng túng trong giải quyết yêu cầu đăng ký, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đăng ký của cơ quan đăng ký và người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu đăng ký thuộc trường hợp này.
2.2. Quy định về tài sản bảo đảm thuộc đối tượng đăng ký tại Trung tâm Đăng ký 
Quy định về tài sản thuộc đối tượng đăng ký tại Trung tâm Đăng ký là quyền tài sản tại Điều 6 Thông tư số 08/2018/TT-BTP còn chưa thực sự đầy đủ hoặc rõ ràng. Cụ thể:

Trên thực tế, các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận bảo đảm nhiều loại quyền tài sản và được mô tả rất đa dạng gồm cả quyền, lợi ích của các bên tham gia giao dịch, quyền tài sản như: (1) Quyền đòi nợ, khoản phải thu... phát sinh từ hợp đồng đối với tàu bay, tàu biển, quyền khai thác khoáng sản ; (2) Quyền tài sản phát sinh từ các dự án xây dựng (như quyền khai thác, phát triển dự án...; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê, hợp đồng thuê lại....
 Trong khi đó, quy định về tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng quy định trong Thông tư số 08/2018/TT-BTP còn hẹp, mới chỉ giới hạn ở 4 quyền là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ các hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn, hợp đồng cho thuê, hợp đồng cho thuê mua, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh đối với nhà ở, công trình xây dựng trong dự án mà chưa bao quát hết các quyền tài sản có thể phát sinh từ các hợp đồng giao dịch khác như hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng không thuộc dự án. Do đó, quy định này đã bó hẹp phạm vi tài sản được đăng ký thế chấp tại Trung tâm Đăng ký dẫn đến khó khăn cho các tổ chức tín dụng khi thực hiện đăng ký. 

2.3. Về việc đăng ký trực tuyến đối với trường hợp không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu 
Hiện nay, theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2018/TT-BTP thì chỉ người được Cục Đăng ký cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm mới được thực hiện đăng ký trên hệ thống đăng ký trực tuyến (thông thường người yêu cầu cấp mã số là các tổ chức tín dụng vì đây là chủ thể thường xuyên thực hiện yêu cầu đăng ký để công khai biện pháp bảo đảm do họ xác lập). Tuy nhiên, trên thực tế có trường hợp người yêu cầu đăng ký không có nhu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm nhưng vẫn muốn thực hiện đăng ký trên hệ thống đăng ký trực tuyến (họ chỉ có nhu cầu thực hiện một, hoặc một số giao dịch, mà không thực hiện thường xuyên giao dịch như các tổ chức tín dụng). Tuy nhiên, Thông tư số 08/2018/TT-BTP chưa có quy định về đăng ký trực tuyến đối với trường hợp không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các chủ thể có nhu cầu sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến.

2.4. Một số nội dung khác của Thông tư số 08/2018/TT-BTP còn thiếu hoặc chưa phù hợp hoặc chưa thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành 

Một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTP liên quan đến việc kê khai thông tin, chữ ký của các bên trên Phiếu yêu cầu đăng ký; mô tả tài sản; tiêu chí, phạm vi cung cấp, trao đổi thông tin; tiếp nhận, xử lý thông tin được trao đổi; biểu mẫu đăng ký còn thiếu hoặc chưa phù hợp hoặc chưa thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể:  

a) Về việc kê khai thông tin bên bảo đảm 
Hiện nay, theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2018/TT-BTP (điểm a khoản 1 Điều 9), đối với bên bảo đảm là công dân Việt Nam thì chỉ kê khai số Chứng minh nhân dân hoặc số Thẻ căn cước công dân. Đây cũng được coi là tiêu chí để tra cứu thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn, nhiều ý kiến từ phía tổ chức tín dụng phản ánh, rất nhiều khách hàng vay của ngân hàng là những người làm việc trong quân đội, họ không có chứng minh nhân dân mà được cấp các loại giấy chứng minh theo Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và viên chức quốc phòng. Nếu quy định như Thông tư số 08/2018/TT-BTP thì họ không thể thực hiện việc đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật nêu trên, các loại giấy chứng minh này đều có giá trị như Chứng minh nhân dân và được sử dụng trong các giao dịch dân sự.
b) Về trao đổi thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin được trao đổi 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về phạm vi tài sản bảo đảm được cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm trao đổi gồm: tài sản bảo đảm là phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường sắt, phương tiện thủy nội địa. Thực tiễn đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký cho thấy, hiện nay phát sinh trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm đối với phương tiện giao thông là xe ô tô chuyên dùng, xe máy chuyên dùng, đồng thời người yêu cầu đăng ký có nhu cầu gửi thông báo thế chấp loại phương tiện này đến cơ quan đăng ký sở hữu (Sở Giao thông vận tải). Tuy nhiên, hai loại xe này không thuộc 3 nhóm phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, phương tiện thủy nội địa như đã nêu tại khoản 3 Điều 63 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP. Do đó, chưa có cơ sở pháp lý để Trung tâm Đăng ký gửi thông báo thế chấp cũng như Sở Giao thông vận tải nhận thông báo thế chấp đối với phương tiện này.

 c) Một số quy định về ký Phiếu yêu cầu của các bên, tiêu chí, cung cấp thông tin; biểu mẫu đăng ký còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tiễn  

Thông tư số 08/2018/TT-BTP chưa hướng dẫn thống nhất về chữ ký, con dấu của một trong các bên, mà một bên có nhiều cá nhân, tổ chức đối với trường hợp rút bớt tài sản bảo đảm nêu tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 08/2018/TT-BTP vì rút bớt tài sản cũng có ý nghĩa tương đương với xóa đăng ký; chưa hướng dẫn rõ ràng chữ ký của bên nhận bảo đảm nêu tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 08/2018/TT-BTP là bên nhận bảo đảm cũ hay bên nhận bảo đảm mới trong một số trường hợp thay đổi như: tổ chức lại pháp nhân, mua bán nợ hoặc do chuyển giao quyền yêu cầu, chuyển giao nghĩa vụ dân sự khác theo quy định pháp luật. Chưa có quy định trường hợp bên yêu cầu là quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng phá sản, Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý tài sản hoặc cá nhân, pháp nhân mua tài sản thi hành án; Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BTP quy định kê khai trên phiếu có thông tin về tên bên bảo đảm (điểm g, i, k), nhưng tiêu chí cung cấp thông tin chưa quy định tiêu chí nêu trên. 

Từ những lý do trên cho thấy, việc xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký là hết sức cần thiết. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Trong thời gian qua, Cục Đăng ký đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan triển khai xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó có các hoạt động chủ yếu sau đây: 
1. Tiến hành sơ kết thực tiễn thi hành Thông tư số 08/2018/TT-BTP, tổng hợp những bất cập xuất phát từ các quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTP cũng như những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn mà Thông tư chưa có cơ chế điều chỉnh, trên cơ sở đó Cục Đăng ký đã xây dựng Báo cáo sơ kết thực tiễn thi hành Thông tư nêu trên để có căn cứ đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung và các nội dung cần hướng dẫn trong dự thảo Thông tư.

2. Trình Bộ trưởng ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Rà soát các văn bản pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng, trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký; xây dựng dự thảo Thông tư và các tài liệu liên quan.

4. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; họp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) về nội dung dự thảo.

5. Báo cáo và xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách về những nội dung trong dự thảo Thông tư còn có ý kiến khác nhau.
6. Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Mục tiêu
1.1. Tạo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thoả thuận trong hợp đồng, giao dịch và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký phù hợp với những quy định tại các văn bản pháp luật mới ban hành (như Luật Thủy sản năm 2017, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017), phù hợp và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong thực tiễn đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký.

1.2. Tạo cơ chế thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp thực hiện công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thoả thuận trong hợp đồng, giao dịch giao dịch để công khai hóa thông tin về biện pháp bảo đảm hợp đồng, thoả thuận trong hợp đồng, giao dịch  và mở rộng chủ thể được đăng ký, sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm như một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi thực hiện các giao dịch về dân sự, kinh tế, thương mại, hạn chế tối đa các tranh chấp xảy ra.
2. Quan điểm chỉ đạo 
2.1. Việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP đảm bảo phù hợp với nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Thủy sản năm 2017, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và các luật khác có liên quan.

2.2. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp, trao đổi thông tin bao gồm cả biểu mẫu về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thoả thuận trong hợp đồng, giao dịch, trao đổi thông tin về tài sản bảo đảm đảm bảo đầy đủ, bao quát, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng.

2.3. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế đăng ký trực tuyến nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đăng ký, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở hài hoà với nguyên tắc đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, hướng tới một hệ thống đăng ký hiện đại, thân thiện và hiệu quả.
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 3 Điều được bố cục như sau: 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 08/2018/TT-BTP) bao gồm 14 khoản.
Điều 2: Hiệu lực thi hành 

Điều 3: Trách nhiệm thi hành gồm 2 khoản.
2. Nội dung chủ yếu của Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BTP về các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng

Dự thảo Thông tư bổ sung việc đăng ký đối với 02 trường hợp:

- Thứ nhất, bổ sung quy định về đăng ký các biện pháp bảo đảm khác bằng động sản không phải tàu bay, tàu biển, trừ cầm giữ tài sản.

- Thứ hai, bổ sung quy định về đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký đối với các thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch không thuộc thẩm quyền đăng ký của các cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật có liên quan (ví dụ như: Hợp đồng ký gửi hàng hoá, hợp đồng mượn tài sản, thỏa thuận mua trả chậm hoặc trả dần, thỏa thuận chuộc lại tài sản đã bán, thỏa thuận tài sản chung vợ chồng...) trong trường hợp cá nhân, pháp nhân có yêu cầu nhằm mục đích công khai hóa thông tin.

Đây là các trường hợp chưa được quy định trong Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, Thông tư số 08/2018/TT-BTP, tuy nhiên là trường hợp đã phát sinh trong thực tiễn và có nhu cầu đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký (điển hình là hợp đồng cầm cố, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký gửi hàng hóa). 

2.2. Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 6 Thông tư số 08/2018/TT-BTP về tài sản thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng
 - Thứ nhất, dự thảo Thông tư bổ sung về tài sản thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng là giá trị rừng sản xuất là rừng trồng; giá trị quyền sử dụng khu vực biển được Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản; quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khác phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 Nội dung sửa đổi này xuất phát từ quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 cho phép: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng sản xuất được thế chấp giá trị rừng sản xuất là rừng trồng (Điều 84, 85);  Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất bằng vốn tự đầu tư được thế chấp giá trị rừng sản xuất là rừng trồng (điểm d khoản 3 Điều 80) và quy định của Luật Thủy sản 2017 cho phép: Tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thu tiền sử dụng khu vực biển mà đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng theo thời hạn giao có quyền thế chấp giá trị quyền sử dụng khu vực biển được giao (khoản 4 Điều 46). Ngoài ra, khoản 3 Điều 35 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định: “Quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khác phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đối tượng sở hữu trí tuệ có thể xác định được giá trị là quyền tài sản. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng được nhận quyền tài sản quy định tại khoản này để bảo đảm cho giao dịch vay vốn đầu tư cho các dự án khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.
- Thứ hai, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch, căn cứ pháp lý khác như sau: “Các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch hoặc căn cứ pháp lý khác liên quan đến tài sản là động sản hoặc các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, giao dịch hoặc căn cứ pháp lý khác liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (trừ quyền hưởng dụng, quyền bề mặt, quyền đối với bất động sản liền kề), tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, hàng không, hàng hải và pháp luật khác có liên quan, như: quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm, quyền khai thác phát triển dự án, quyền thu tiền và các quyền cụ thể khác”.
2.3. Bổ sung Điều 6a quy định về nguyên tắc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác; đăng ký hợp đồng, giao dịch tại các Trung tâm Đăng ký

Dự thảo Thông tư bổ sung một điều quy định về nguyên tắc đăng ký tại Trung tâm Đăng ký như sau: “Việc đăng ký thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch tại các Trung tâm Đăng ký được thực hiện trên cơ sở nội dung kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký và không làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng, giao dịch. Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và tính chính xác của các thông tin kê khai trong Phiếu yêu cầu đăng ký, chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung yêu cầu đăng ký không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 387 Bộ luật Dân sự năm 2015, không trái đạo đức xã hội, không xâm phạm quyền nhân thân hoặc bí mật đời tư theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan”.

2.4. Bổ sung quy định về đăng ký trực tuyến đối với trường hợp không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu

Dự thảo Thông tư bổ sung một điều hướng dẫn về đăng ký trực tuyến đối với trường hợp không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu, theo đó “Cá nhân, pháp nhân nếu không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu nhưng có yêu cầu đăng ký trực tuyến thì có thể khởi tạo một tài khoản để thực hiện đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin…”.

2.5. Sửa quy định về kê khai thông tin về bên bảo đảm tại Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BTP

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai thông tin về bên bảo đảm là công dân Việt Nam, ngoài kê khai số Chứng minh nhân dân hoặc số Thẻ căn cước công dân, còn bổ sung thêm thông tin là số giấy chứng minh được cấp theo quy định của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và viên chức quốc phòng.
2.6. Bổ sung Điều 13a hướng dẫn về đăng ký thoả thuận trong hợp đồng, giao dịch

Dự thảo Thông tư bổ sung hướng dẫn về đăng ký thoả thuận trong hợp đồng, giao dịch như sau:

“1. Việc kê khai thông tin về các bên tham gia thỏa thuận và mô tả tài sản liên quan đến thỏa thuận trên Phiếu yêu cầu đăng ký và Biểu mẫu điện tử tương tác của Hệ thống đăng ký trực tuyến; ký phiếu yêu cầu đăng ký; phương thức nộp phí; phương thức nộp Phiếu yêu cầu đăng ký thỏa thuận; việc thực hiện đăng ký thỏa thuận, đăng ký thay đổi nội dung thỏa thuận đã đăng ký, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký thỏa thuận; lưu trữ hồ sơ đăng ký; cung cấp thông tin được thực hiện theo hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại Thông tư này, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp Phiếu yêu cầu đăng ký thỏa thuận chỉ có chữ ký, con dấu (nếu có) của người có thẩm quyền của một bên tham gia thỏa thuận hoặc người đại diện hợp pháp của người này thì người yêu cầu đăng ký phải nộp thêm văn bản thể hiện sự đồng ý đăng ký của bên tham gia thỏa thuận còn lại (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực).”
2.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 08/2018/TT-BTP về phạm vi thông tin được trao đổi
Dự thảo Thông tư bổ sung phạm vi trao đổi thông tin về tài sản bảo đảm là phương tiện khác có đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản giữa Trung tâm Đăng ký với cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành tài sản.

2.8. Bổ sung quy định hướng dẫn về thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán của Trung tâm Đăng ký tại Điều 24 Thông tư số 08/2018/TT-BTP

 Dự thảo Thông tư bổ sung nội dung hướng dẫn tại điều khoản chuyển tiếp “Kể từ ngày Luật Chứng khoán năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán khác không thuộc thẩm quyền của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Chứng khoán năm 2019”.

V. VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Trong quá trình soạn thảo, đa số ý kiến nhất trí với nội dung chủ yếu và cơ cấu của dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, còn có một vấn đề trong dự thảo còn có ý kiến khác nhau, cụ thể như sau:

1. Về bổ sung các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch 

Dự thảo Thông tư bổ sung hướng dẫn đăng ký đối với 02 trường hợp:

 - Các biện pháp bảo đảm khác bằng động sản không phải tàu bay, tàu biển, trừ cầm giữ tài sản.
- Các thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch không thuộc thẩm quyền đăng ký của các cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật được đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký trong trường hợp cá nhân, pháp nhân có yêu cầu nhằm mục đích công khai hóa thông tin.

 Về nội dung sửa đổi này, còn có ý kiến băn khoăn cho rằng, nội dung sửa đổi, bổ sung như trên của dự thảo Thông tư mặc dù xuất phát từ thực tiễn nhưng chưa phù hợp với quy định về phạm vi điều chỉnh và các trường hợp đăng ký quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP (Nghị định chỉ quy định về đăng ký đối với 2 biện pháp bảo đảm là thế chấp và bảo lưu quyền sở hữu). Do đó, muốn mở rộng về các trường hợp đăng ký và thẩm quyền đăng ký của Trung tâm Đăng ký, cần thiết phải sửa Nghị định Nghị định số 102/2017/NĐ-CP là văn bản pháp lý cao nhất hướng dẫn về đăng ký biện pháp bảo đảm để đảm bảo cơ sở pháp lý.

Về vấn đề này, Cục Đăng ký đề nghị bổ sung hướng dẫn các nội dung nêu trên vào dự thảo Thông tư dựa trên các cơ sở pháp lý và thực tiễn sau đây:

1.1. Cơ sở pháp lý
a) Về thẩm quyền đăng ký
- Theo quy định tại khoản 19 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, liên quan đến lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ “Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, các giao dịch, tài sản khác theo quy định của pháp luật”. Đây là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trong đăng ký của Bộ Tư pháp đối với các giao dịch, tài sản khác mà không chỉ là đăng ký biện pháp bảo đảm. 

- Quyết định số 3018/QĐ-BTP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cũng quy định “Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp...; tổ chức thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật…”. 

b) Về cơ chế thông báo, công khai thông tin

 Bộ luật dân sự và các luật liên quan cũng có quy định về trách nhiệm thông báo thông tin như sau: 

- Khoản 1 Điều 387 BLDS 2015 quy định “Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết”; Điều 443 BLDS năm 2015 quy định: “Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó; nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện trong một thời hạn hợp lý; nếu bên bán vẫn không thực hiện làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”).

- Luật Thương mại 2005 tại Điều 47 quy định nghĩa vụ thông báo nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch (1. Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không thông báo ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba...). Hợp đồng giữa thương nhân và người tiêu dùng cũng đề cập đến nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng theo khoản 1 Điều 14 Luật Thương mại 2005: “thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó”. 
- Điều 176 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng quy định về việc công khai thông tin của doanh nghiệp, theo đó, Công ty cổ phần công bố công khai trên trang thông tin điện tử của mình thông tin liên quan đến công ty như: Điều lệ công ty; Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty; Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.   
- Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 cũng thừa nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin của nhà sản xuất, người cung cấp dịch vụ, người bán, thông qua việc ghi nhận quyền được yêu cầu người bán cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về hàng hóa, dịch vụ trước khi giao dịch, kèm theo đó là các thông tin liên quan đến bảo hành, khuyến mại, hướng dẫn sử dụng…Quyền được cung cấp thông tin là quyền cơ bản, có vai trò quan trọng nhất để thực hiện các quyền khác trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Chỉ khi được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, người tiêu dùng mới có cơ hội thực hiện tốt các quyền còn lại.

Như vậy, có thể hiểu, việc thông báo hoặc cung cấp thông tin có thể do các bên tự thực hiện hoặc thông qua cơ quan đăng ký. Thông qua việc đăng ký công khai các thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch nhằm tạo cơ chế để khuyến khích các bên thiện chí, trung thực trong xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 BLDS năm 2015. Việc đăng ký ở đây không phải là xác lập quyền theo hợp đồng mà đăng ký nhằm công khai hoá thông tin mà pháp luật không cấm công khai và theo yêu cầu của các chủ thể có liên quan. Việc đăng ký và giá trị của việc đăng ký này chỉ nhằm tạo sự minh bạch trong giao dịch và phòng tránh những rủi ro phát sinh do không công khai, minh bạch về thông tin gây ra.   

c) Mặc dù Nghị định số 102/2017/NĐ-CP không quy định nhưng qua rà soát các quy định của BLDS năm 2015 và luật khác có liên quan, thì  không có quy định pháp luật cấm các bên có liên quan trong hợp đồng, giao dịch tự nguyện yêu cầu đăng ký các thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch mà yêu cầu đăng ký này không thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm khác và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. Qua rà soát BLDS năm 2015 cho thấy, hiện Bộ luật đang quy định về một số hợp đồng, giao dịch như: Hợp đồng ký gửi hàng hoá, hợp đồng mượn tài sản, thỏa thuận mua trả chậm hoặc trả dần, thỏa thuận chuộc lại tài sản đã bán, theo đó các thỏa thuận về tài sản trong hợp đồng, giao dịch này rất cần có cơ chế đăng ký để công khai hóa thông tin và bảo vệ quyền của chủ sở hữu. 

d) Về nguyên tắc đăng ký, việc đăng ký thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch khác tại Trung tâm Đăng ký của Cục Đăng ký chỉ có giá trị thông báo, nhằm (1) tôn trọng thỏa thuận ý chí của các bên trong việc công khai hóa thông tin; (2) cụ thể hóa nguyên tắc thiện chí, trung thực theo tinh thần của BLDS 2015; (3) không làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng, giao dịch; (4) không làm ảnh hưởng đến thẩm quyền đăng ký của cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm khác hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật (ví dụ thẩm quyền đăng ký hợp đồng theo mẫu như hợp đồng cung cấp điện, nước sinh hoạt, hợp đồng truyền hình trả tiền…tại Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Bộ Công Thương); (5) chỉ đăng ký những thỏa thuận không trái đạo đức xã hội, không xâm phạm quyền nhân thân hoặc bí mật đời tư theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan.

1.2. Cơ sở thực tiễn 

a) Trong thời gian gần đây, có rất nhiều trường hợp các tổ chức tín dụng có yêu cầu đăng ký đối với hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng đặt cọc với lý do theo quy định tại Điều 298 BLDS thì việc đăng ký biện pháp bảo đảm là do các bên thỏa thuận, đồng thời Bộ luật không hạn chế việc bên nhận bảo đảm đã nắm giữ, chiếm giữ tài sản bảo đảm thông qua biện pháp cầm cố mà vẫn tiếp tục lựa chọn đăng ký biện pháp bảo đảm. Các tổ chức tín dụng cho rằng, việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với hợp đồng cầm cố, đặt cọc tại Trung tâm Đăng ký có ý nghĩa quan trọng trong việc công khai minh bạch thông tin. Ngoài ra, Trung tâm Đăng ký cũng nhận được các yêu cầu đăng ký đối với các giao dịch không phải là biện pháp bảo đảm, ví dụ như hợp đồng ký gửi hàng hóa.  

b) Nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, trên thực tế trong suốt thời gian vừa qua, mặc dù các Nghị định của Chính phủ chỉ quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm hay đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định số 08/2000/NĐ-CP, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP) nhưng Bộ Tư pháp đã ban hành các Thông tư hướng dẫn có quy định về đăng ký hợp đồng như: Thông tư số 04/2007/TT-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ; Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/2/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 08/2018/TT-BTP.  Các Thông tư này được ban hành đã góp phần tích cực vào việc tháo gỡ vướng mắc của thực hiện, tạo cơ sở pháp lý để đáp ứng yêu cầu đăng ký các hợp đồng như hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ... mà không phải là biện pháp bảo đảm.

Từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, Cục Đăng ký cho rằng, việc hướng dẫn các Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký các biện pháp bảo đảm khác, các thỏa thuận trong hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu là có cơ sở pháp lý và cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

2. Về bổ sung thẩm quyền đăng ký đối với tài sản bảo đảm là giá trị rừng sản xuất là rừng trồng; giá trị quyền sử dụng khu vực biển được Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản
Về nội dung sửa đổi này, còn có ý kiến băn khoăn cho rằng, các luật có liên quan như Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Thuỷ sản 2017 không xác định các loại tài sản này là động sản hay bất động sản. Vì chưa xác định được tài sản này là động sản hay bất động sản nên việc xác thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm đối với loại tài sản này chưa rõ ràng. Do đó, việc dự thảo Thông tư bổ sung thẩm quyền đăng ký của Trung tâm Đăng ký đối với loại tài sản này cần được xem xét và cân nhắc kỹ để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Về vấn đề này, Cục Đăng ký có ý kiến như sau:

- Hiện nay, Luật Lâm Nghiệp 2017, Luật Thủy sản 2017 đều có quy định cho phép hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất được thế chấp giá trị rừng sản xuất là rừng hoặc tổ chức, cá nhân Việt Nam được Nhà nước giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản có thu tiền sử dụng khu vực biển mà đã trả trước toàn bộ tiền sử dụng theo thời hạn giao có quyền thế chấp giá trị quyền sử dụng khu vực biển được giao. Tuy nhiên, các luật này đều chưa có quy định về cơ quan có thẩm quyền đăng ký đối với loại tài sản bảo đảm này. Trên thực tế, nếu phát sinh việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản là giá trị rừng sản xuất là rừng trồng, giá trị quyền sử dụng khu vực biển thì cần thiết phải có quy định về cơ quan có thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm bằng loại tài sản này để biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, tạo cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên thanh toán và công khai, minh bạch thông tin về biện pháp bảo đảm.

- Qua tham khảo thuật ngữ “Giá trị quyền sử dụng rừng” trong Luật Lâm nghiệp 2017 cho thấy, “giá trị quyền sử dụng rừng là tổng giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định”. Với cách giải thích từ ngữ như trên thì, giá trị rừng sản xuất là rừng trồng; giá trị quyền sử dụng khu vực biển không phải là bất động sản. Trong trường hợp xác định tài sản không phải là bất động sản thì việc bổ sung thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản này cho Trung tâm là phù hợp. Thông tư này chỉ quy định về thủ tục đăng ký trong trường hợp bên cho vay nhận bảo đảm bằng loại tài sản này và có nhu cầu đăng ký, còn thủ tục xử lý tài sản bảo đảm sẽ do văn bản pháp luật về nội dung hướng dẫn (Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ).

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, Cục Đăng ký kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng phụ trách (để báo cáo);
- Vụ Các vấn đề chung về XDPL (để biết);

- Lưu: VT, QLNV.
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            Phạm Tuấn Ngọc
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